
STT MDT Họ tên Số hợp đồng Số điện thoại Số CMND/CCCD Chi nhánh Giải thưởng

1 000373 PHẠM QUANG NGỌC 34518940 0916***368 001***020231 Chi Nhánh Sở giao dịch Giải Đặc Biệt

2 000601 TRẦN HỒ VI 34537280 0706***789 233***890 Chi Nhánh Kon Tum Giải Nhất

3 001700 PHẠM TRUNG HIẾU 34632127 0901***693 012***170 Chi Nhánh Chƣơng Dƣơng Giải Nhất

4 000122 NGUYỄN THỊ XINH 34498808 0384***472 026***000241 Chi Nhánh Vĩnh Phúc Giải Nhì

5 000166 BÙI THỊ THÚY 34501656 0943***486 022***004127 Chi Nhánh Quảng Ninh Giải Nhì

6 000289 TRẦN THỊ THUÝ VÂN 34506318 0915***640 044***003072 Chi Nhánh Quảng Bình Giải Nhì

7 000650 NGUYỄN THỊ QUYÊN 34542974 0937***393 271***422 Chi Nhánh Đông Đồng Nai Giải Nhì

8 001321 NGUYỄN VIẾT CƢƠNG 34566196 0913***757 170***240 Chi Nhánh Thanh Hóa Giải Nhì

9 000035 ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG 34495319 0969***126 101***335 Chi Nhánh Móng Cái Giải Ba

10 000082 DƢƠNG THỊ VÂN HÀ 34497171 0906***998 001***024745 Chi Nhánh Hà Nội Giải Ba

11 000121 NGUYỄN THỊ XINH 34498808 0384***472 026***000241 Chi Nhánh Vĩnh Phúc Giải Ba

12 000249 LÊ XUÂN THỂ 34504381 0355***844 027***012894 Chi Nhánh Kinh Bắc Giải Ba

13 000321 HỒ THỊ THANH HUYỀN 34516162 0987***607 187***397 Chi Nhánh Thái Nguyên Giải Ba

14 000462 LÊ  NHẬT MINH 34528613 0901***789 205***673 Chi Nhánh Quảng Nam Giải Ba

15 000559 ĐỖ THỊ THU HẰNG 34534649 0349***479 034***009006 Chi Nhánh Hƣng Yên Giải Ba

16 000644 NGUYỄN THANH TRÚC 34540141 0983***568 034***002166 Chi Nhánh Hoàn Kiếm Giải Ba

17 000729 HỒ THỊ PHƢƠNG 34541577 0915***063 183***207 Chi Nhánh Hà Tĩnh Giải Ba

18 000848 NGUYỄN THỊ THUỶ 34552948 0916***316 037***003867 Chi Nhánh Lạng Sơn Giải Ba

19 000853 TRỊNH THỊ DUNG 34555738 0399***588 111***101 Chi Nhánh Hoàng Mai Giải Ba

20 000988 ĐINH VĂN DIỄN 34564389 0984***777 168***942 Chi Nhánh Hà Nam Giải Ba

21 001031 BÙI PHƢƠNG ANH 34567467 0822***558 034***000661 Chi Nhánh Thái Bình Giải Ba

22 001057 CÙ THỊ DUYÊN 34562381 0869***828 030***001141 Chi Nhánh Hƣng Yên Giải Ba

23 001143 LÊ SỸ VĨNH 34582905 0982***999 038***000284 Chi Nhánh Thăng Long Giải Ba

24 001198 BÙI THỊ LUẬN 34576513 0987***665 001***027661 Chi Nhánh Chƣơng Dƣơng Giải Ba

25 001312 LÝ THỊ HẰNG 34551813 0912***332 100***243 Chi Nhánh Quảng Ninh Giải Ba

26 001390 DƢƠNG QUANG TIẾN 34600133 0782***079 250***990 Chi Nhánh Lâm Đồng Giải Ba

27 001581 PHẠM HỒNG NHUNG 34599464 0986***284 037***002869 Chi Nhánh Tây Hồ Giải Ba

28 001750 NGUYỄN THỊ THU HOÀ 34580897 0985***479 001***026682 Chi Nhánh Hoàng Mai Giải Ba
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